
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

A.  Đường gấp khúc MNQPRS           B.  Đường gấp khúc MPNQRS    

C.  Đường gấp khúc SRQNPM           D. Đường gấp khúc MNPQRS  

 
Câu 4: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ (theo hình vẽ trên): 
A.  24 cm           B.  18 cm  C.  16 cm               D. 13 cm  

 
Câu 5. Em được thưởng 9 chục ngôi sao. Hỏi em cần đạt bao nhiêu ngôi sao nữa để có 100 
ngôi sao? 
A.  10 ngôi sao                                B.  10 chục ngôi sao    

C.  1 ngôi sao                                D. 20 ngôi sao  

 Câu 6. Trong những đồ vật sau đây, đồ vật nào có thể chứa được 2 lít nước? 
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Họ và tên: ……………………………………………………………  Lớp: 2A...
  PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 16

  Thứ………..ngày………tháng……….năm 20...
I. TRẮC NGHIỆM:

  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1.  Tính tổng của số liền trước số nhỏ nhất có 2 chữ số và 81:
A. 90             B. 89            C. 100           D. 91

Câu 2.  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 45 + 29 …. 49 + 25
A. >            B. <    C. =             D. Không xác định

Câu 3.  Đọc tên đường gấp khúc dưới đây:
P  5 cm



 

II. TỰ LUẬN: 

 Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

             45 + 55                      14 + 73                       100 – 18                      95 - 67 

               
                              
                                             
                              
                                             
               

 

    Câu 8: Số? 

100 – 35 = 22 + ..... 

   9 + 27 = 27 + ..... 

100 - ....... = 67 

     56 + ....... = 73 

Câu 9: Bình xăng của một ô tô còn 13 l xăng. Hỏi ô tô cần đổ thêm bao nhiêu lít 

xăng thì đầy bình, biết bình xăng của ô tô có thể chứa được 70 l. 

Bài giải 

               
                                             
                              
                                             
                              
               

 
 

         Câu 10: Trong hình bên có: 

         - ...... hình tam giác 

         - ...... hình tứ giác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


